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Lời nói đầu 

Danh sách các mã cơ quan sản xuất dữ liệu hải đồ hàng hải điện tử (ENC)  
được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 11/1996 dưới dạng Phụ chương của Phụ lục 
A của Tiêu chuẩn S-57, với tiêu đề “Mã IHO dành cho cơ quan sản xuất”. Do 
danh sách mã cơ quan sản xuất thường xuyên thay đổi so với Tiêu chuẩn S-57, 
nên IHO đã quyết định xuất bản Mã nhà sản xuất hải đồ điện tử trong một ấn 
phẩm độc lập của IHO là S-62 – Mã nhà sản xuất hải đồ điện tử.  

Sau khi xuất bản Tiêu chuẩn S-100 của IHO và các cơ quan đăng ký thông 
tin không gian địa lý S-100, IHO quyết định quản lý và duy trì tất cả các mã cơ 
quan sản xuất dữ liệu vào một sổ đăng ký. Sổ đăng ký các mã cơ quan sản xuất dữ 
liệu được chia thành một sổ đăng ký chính dành cho các mã cơ quan sản xuất 
được cấp cho các quốc gia hoặc nhóm các quốc gia để sản xuất các sản phẩm 
hàng hải được ủy quyền chính thức đáp ứng các yêu cầu hàng hải như đã được 
quy định trong Chương V của Công ước về an toàn sinh mạng con người trên 
biển (SOLAS) và một sổ đăng ký bổ sung đối với các mã cơ quan sản xuất được 
cấp cho các tổ chức và pháp nhân khác. Hầu hết các Mã cơ quan sản xuất trong sổ 
đăng ký bổ sung trước đó đã được duy trì trên các diễn đàn ECDIS mở rộng trước 
đây. 
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I. Các quốc gia thành viên IHO 

Tên 

quốc gia 

Mã 

quốc gia 
Tên cơ quan 

Mã 

cơ quan 

Ác-hen-ti-na AR  1 AR 

Ôx-rây-li-a AU Cục thủy đạc Ôx-rây-li-a (AHS) 10 AU 

Ôx-rây-li-a AU 
Cục thủy đạc Ôx-rây-li-a – Hải quân và Bộ 
Quốc phòng 

11 AN 

Ba-ranh BH Văn phòng khảo sát thủy đạc 20 BH 

Băng-la-đét BD Cục thủy đạc 660 BD 

Bỉ BE MDK – Phòng bờ biển 30 BE 

Bra-xin BR Tổng cục thủy đạc và hàng hải (DHN) 40 BR 

Bru-nây BN Cục hàng hải 710 BN 

Bru-nây BN Vụ khảo sát 715 B2 

Ca-mơ-run CM Cảng Au-tô-nô-mê đờ Do-u-a-la (PAD) 740 CM 

Ca-na-đa CA Cục thủy đạc Ca-na-đa (CHS) 50 CA 

Ca-na-đa CA Lực lượng Ca-na-đa 51 C4 

Chi-lê CL 
Cục Thủy đạc và hải dương học của Hải 
quân (SHOA) 

60 CL 

Trung Quốc CN Cục Hải sự (MSA) 70 CN 

Trung Quốc CN 
Phòng bảo đảm hàng hải của sở chỉ huy Hải 
quân Trung Quốc 

71 C1 

Trung Quốc CN Đặc khu hành chính Hong Kong 72 C2 

Trung Quốc CN Đặc khu hành chính Ma-cau 73 C3 

Cô-lôm-bi-a CO Bộ Quốc phòng 760 CO 

Công-gô CD Bộ Giao thông vận tải 590 CD 

Croát-chi-a HR Viện thủy đạc Croát-chi-a 80 HR 

Cu-ba CU Cơ quan thủy đạc và địa lý quốc gia  90 CU 

Ship CY 
Đơn vị thủy đạc của Cục đất đai và đo đạc 
địa hình 

100 CY 

Đan Mạch DK Cơ quan dữ liệu địa lý Đan Mạch (GST) 110 DK 

Cộng hòa Đô-
mi-ni-ca-na 

DO Viện đo đạc bản đồ của quân đội 120 DO 

Ê-cu-a-đo EC Viện hải dương học Hải quân (INOCAR) 130 EC 
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Tên 

quốc gia 

Mã 

quốc gia 
Tên cơ quan 

Mã 

cơ quan 

Ai Cập EG Cơ quan thủy đạc Hải quân Ai Cập 140 EG 

Ét-tô-ni-a EE Cục quản lý hàng hải Ét-tô-ni-a (EMA) 870 EE 

Phi-di FJ 
Cục quản lý an toàn hàng hải quần đảo Phi-
di (FIMSA) 

150 FJ 

Phần Lan FI 
Cơ quan giao thông vận tải Phần Lan 
(FTA) 

160 FI 

Pháp FR 
Cục thủy đạc và hải dương học Hải quân 
Pháp (SHOM) 

170 
FR 

 

Gê-o-gi-a GE Cục thủy đạc Gê-o-gi-a 905 GE 

Đức DE Cơ quan thủy đạc và hàng hải Đức (BSH) 180 DE 

Hy Lạp GR Cục thủy đạc Hải quân Hy Lạp (HNHS) 190 GR 

Goa-tê-ma-la GT Bộ Quốc phòng 200 GT 

Goa-tê-ma-la GT Ùy ban Cảng vụ quốc gia 201 G1 

Ai-xơ-len IS Lực lượng cảnh sát biển Ai-xơ-len 210 IS 

Ấn Độ IN Cơ quan thủy đạc quốc gia 220 IN 

Ấn Độ I7 Cơ quan thủy đạc Hải quân Ấn Độ 221 I7 

In-đô-nê-xi-a ID 
Trung tâm thủy đạc và hải dương học 
(JANHIDROS) 

230 ID 

In-đô-nê-xi-a IE Tổng cục an toàn hàng hải 990 IE 

Cộng hòa I-ran IR Tổ chức vận tải biển và cảng biển (PSO) 240 IR 

I-ta-li-a IT Viện thủy đạc Hải quân I-ta-li-a (IIM) 250 IT 

Gia-mai-ca JM Phòng đo đạc, khảo sát và thành lập bản đồ 1010 JM 

Nhật Bản JP 
Cục thủy đạc và hải dương Nhật Bản 
(JHOD) 

260 JP 

Triều Tiên KP Cục thủy đạc 270 KP 

Hàn Quốc KR 
Cơ quan thủy đạc và hải dương Hàn Quốc 
(KHOA) 

280 KR 

Cô oét KW Bộ Giao thông 1050 KW 

Lát-vi-a LV Tổng cục hàng hải của Lát-vi-a 1060 LV 

Ma-lay-xi-a MY Trung tâm thủy đạc quốc gia 290 MY 

Man-ta MT 
Đơn vị thủy đạc – Tổng cục hàng hải và 
cảng vụ Man-ta 

1140 MT 
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Tên 

quốc gia 

Mã 

quốc gia 
Tên cơ quan 

Mã 

cơ quan 

Mô-ri-xơ MU Đơn vị thủy đạc – Bộ nhà ở và đất đai 1170 MU 

Mê-xi-cô MX 
Tổng cục hải dương, thủy đạc và khí tượng 
thuộc Hải quân Mê-xi-cô 

1180 MX 

Mô-na-cô MC Tổng cục hàng hải 300 MC 

Môn-tê-nê-grô ME Viện khí tượng thủy đạc và địa chấn 1226 M1 

Môn-tê-nê-grô ME Sở chỉ huy Hải quân, Bộ Quốc phòng 1225 ME 

Ma-rốc MA 
Phòng thủy đạc và đo vẽ bản đồ của Hải 
quân Hoàng gia Ma-rốc 

1200 MA 

Mô-dăm-bích MZ 
Viện thủy đạc và hải dương quốc gia 
(INAHINA) 

1210 MZ 

Mi-an-ma MM 
Trung tâm thủy đạc của Hải quân Mi-an-ma 
(CNHD) 

1220 MM 

Hà Lan NL 
Cục thủy đạc – Hải quân Hoàng gia Hà Lan 
/ CZSK 

310 NL 

Niu Di-lân NZ 
Cơ quan thông tin đất đai Niu Di-lân 
(LINZ) 

320 NZ 

Niu Di-lân NZ 
Tổ chức tình báo không gian địa lý Niu Di-
lân 

321 N3 

Ni-giê-ri-a NG Văn phòng thủy đạc hải quân Ni-giê-ri-a 330 NG 

Na Uy NO Cục thủy đạc Na Uy 340 NO 

Na Uy NO Trung tâm hải đồ điện tử 341 N1 

Na Uy NO Bộ Quốc phòng Na Uy 342 N2 

Ô-man OM Văn phòng thủy đạc quốc gia 350 OM 

Pa-kít-xtan PK Cục thủy đạc Hải quân Pa-kít-xtan 360 PK 

Pa-pua Niu 
Ghi-nê 

PG 
Phòng thủy đạc, cơ quan an toàn hàng hải 
quốc gia (NMSA) 

370 PG 

Pê-ru PE 
Tổng cục thủy đạc và hàng hải của Hải 
quân (DHN) 

380 PE 

Phi-líp-pin PH 
Cơ quan thông tin tài nguyên và lập bản đồ 
quốc gia, Cục khảo sát địa lý & bờ biển 

390 PH 

Phần Lan PL Văn phòng thủy đạc 400 PL 

Phần Lan  Cơ quan hàng hải nội địa Zơ-xanh 401 P1 

Bồ Đào Nha PT Viện thủy đạc/Hải quân Bồ Đào Nha (IHP) 410 PT 
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Tên 

quốc gia 

Mã 

quốc gia 
Tên cơ quan 

Mã 

cơ quan 

Qua-ta QA 
Bộ phận thủy đạc của cơ quan lập kế hoạch 
& phát triển đô thị 

1290 QA 

Ru-ma-ni RO Tổng cục thủy đạc  1300 RO 

Liên Bang Nga RU Cục hàng hải và hải dương học (DNO) 420 RU 

Liên Bang Nga RU Cục thủy đạc Liên Bang Nga 425 R1 

Arap Xê-út SA 
Tổng cục đo đạc địa hình quân đội 
(GDMS) 

1360 SA 

Arap Xê-út SA Ủy ban chung về đo đạc địa hình (GCS) 1365 S1 

Xéc-bi RS Tổng cục đường thủy nội địa 580 RS 

Xinh-ga-po SG 
Cục thủy đạc, cơ quan hàng hải và cảng vụ 
Xinh-ga-po (MPA) 

430 SG 

Xlô-ven-ni-a SI Phòng hàng hải của Bộ giao thông vận tải 1400 SI 

Nam Phi ZA 
Văn phòng thủy đạc Hải quân Nam Phi 
(SANHO) 

440 ZA 

Tây Ban Nha ES Viện Thủy đạc Hải quân (IHM) 450 ES 

Xri Lan-ca LK 
Văn phòng thủy đạc quốc gia, cơ quan 
nghiên cứu và phát triển nguồn lợi thủy sản 
quốc gia (NARA) 

460 LK 

Xu-ri-nam SR Cơ quan hàng hải Xu-ri-nam (MAS) 470 SR 

Thụy Điển SE Tổng cục hàng hải Thụy Điển 480 SE 

Cộng hòa Ả 
Rập Xi-ri 

SY Tổng cục Cảng vụ 490 SY 

Thái Lan TH Cục thủy đạc Hải quân hoàng gia Thái Lan 500 TH 

Tông-ga TO Lực lượng Quốc phòng Tông-ga 505 TO 

Tri-ni-đát và 
Tô-ba-gô 

TT Đơn vị thủy đạc Tri-ni-đát và Tô-ba-gô 510 TT 

Tuy-ni-di TN 
Cục thủy đạc và hải dương Hải quân Tuy-
ni-di (SHO) 

1470 TN 

Thổ Nhĩ Kỳ TR 
Cơ quan hàng hải, thủy đạc và hải dương 
học 

520 TR 

Anh và Bắc 
Ailen 

GB 
Cơ quan thủy đạc Vương quốc Anh và Bắc 
Ailen 

540 GB 

U-crai-na UK Cục thủy đạc quốc gia U-crai-na 1490 UA 
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Tên 

quốc gia 

Mã 

quốc gia 
Tên cơ quan 

Mã 

cơ quan 

Các tiểu vương 
quốc ả-rập 
thống nhất 

AE Bộ Giao thông vận tải 530 AE 

U-ru-goay UY  560 UY 

Mỹ US 
Văn phòng khảo sát bờ biển, Cục đại dương 
quốc gia (NOS), Cơ quan quản lý khí 
quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) 

550 US 

Mỹ US 
Cục tình báo không gian địa lý/Bộ Quốc 
phòng (NGA) 

551 U1 

Mỹ US 
Cơ quan khí tượng và hải dương học của 
Bộ Tư lệnh Hải quân (CNMOC) 

552 U2 

Mỹ US Liên đoàn kỹ sư quân đội Mỹ (USACE) 553 U3 

Vê-nê-duê-la VE 
Cục hàng hải và thủy đạc (DHN)/ Bộ Tư 
lệnh Hải quân 

570 VE 

Việt Nam VN Hải quân nhân dân Việt Nam 1510 VN 

Việt Nam VN 
Tổng Công ty an toàn hàng hải miền Bắc 
(VMS-N) 

1511 V1 

Việt Nam VN 
Tổng công ty an toàn hàng hải miền Nam 
(VMS-S) 

1512 V2 
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II. Các quốc gia khác 

Tên 

quốc gia 

Mã 

Quốc gia 
Tên cơ quan 

Mã 

cơ quan 

  Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO) 1810 AA 

  

Văn phòng hợp tác thủy đạc tại Eo biển Ma-

lac-ca và Xinh-ga-po (In-đô-nê-xia, Nhật 

Bản, Ma-lai-xia và Xinh-ga-po) 

2010 MS 

  Ủy ban thủy đạc Đông Á (EAHC) 2040 EA 

An-ba-ni AL Cục thủy đạc An-ba-ni 600 AL 

Ăng-gô-la AO Chưa biết 620 AO 

Anguilla AI Bộ Cơ sở hạ tầng, giao thông và tiện ích 625 AI 

An-ti-goa và 

Bác-bu-đa 
AG Cơ quan cảng vụ An-ti-goa và Bác-bu-đa 630 AG 

A-ru-ba AW 
Cơ quan chịu trách nhiệm thành lập hải đồ 

ENC Hà Lan 
640 AW 

A-déc-bai-

gian 
AZ Hải quân A-déc-bai-dan 645 AZ 

Ba-ha-mát BS 
Cục cảng vụ, Bộ Giao thông vận tải và hàng 

không 
650 BS 

Bác-ba-đốt BB Cảng Bác-ba-đốt 670 BB 

Bê-li-xê BZ Cơ quan cảng vụ Be-li-dơ 680 BZ 

Bê-nanh BJ Tổng cục cảng vụ tự trị Cô-tô-nu 690 BJ 

Béc-mu-đa BM Bộ Công trình, kỹ thuật và nhà ở 695 BM 

Bô-li-vi-a BO Cục thủy đạc của Hải quân Bô-li-vi-a 700 BO 

Quần đảo 

Bri-tít Vi-gin 
VG Văn phòng Bộ trưởng 705 VG 

Bun-ga-ri BG Văn phòng thủy đạc của Bộ Quốc phòng 720 BG 

Căm-pu-chia KH Cục thủy đạc 730 KH 

Cáp Ve CV Viện hàng hải và cảng vụ (IMP) 750 CV 

Cô-mô-rô KM Không biết 770 KM 

Cộng hòa 

Công-gô 
CG Cảng Poi-tơ-Noa 780 CG 

Quần đảo 

Cúc 
CK 

Phòng hàng hải, Bộ Giao thông vận tải và du 

lịch 
790 CK 

Cốt-xta Ri-

ca 
CR Viện địa lý quốc gia (IGN) 800 CR 

Cô-te đờ I-

voi 
CI Tổng cục cảng vụ A-bi-dan 810 CI 

Gi-bu-ti DJ Tổng cục hàng hải, Bộ Giao thông vận tải và 820 DJ 
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Tên 

quốc gia 

Mã 

Quốc gia 
Tên cơ quan 

Mã 

cơ quan 

trang bị 

Đô-mi-ni-ca-

na 
DM Chưa biết 830 DM 

En Xan-va-

đo 
SV 

Bộ phận quản lý trắc địa, trung tâm đăng ký 

quốc gia, Viện địa lý và địa chính quốc gia 
840 SV 

Ghi-nê xích 

đạo 
GQ 

Bộ Giao thông vận tải và hàng không dân 

dụng 
850 GQ 

Ê-ri-tri-a ER Sở giao thông vận tải biển 860 ER 

Ê-thi-ô-pi-a ET 
Tổng công ty vận tải biển của Bộ Giao thông 

vận tải 
880 ET 

Ga-bông GA Tổng cục hàng hải thương thuyền 890 GA 

Găm-bi-a GM Cơ quan cảng vụ Găm-bi-a 900 GM 

Ga-na GH Cơ quan bến tàu và cảng vụ Ga-na 910 GH 

Grê-na-đa GD Cơ quan cảng vụ Grê-na-đa 920 GD 

Ghi-nê GN Cảng tự trị Co-na-ky 930 GN 

Ghi-nê Bít-

xao 
GW Cục quản lý cảng biển Ghi-nê Bít-xao 940 GW 

Gai-a-na GY Văn phòng thủy đạc – Cục quản lý hàng hải 950 GY 

Ha-i-ti HT Cục Hàng hải Ha-i-ti 960 HT 

Hôn-đu-rát HN Công ty cảng biển quốc gia 970 HN 

I-rắc IQ 
Tổng công ty cảng biển I-ra-ki - Cục Hàng 

hải I-rắc 
980 IQ 

Ít-xra-en IL Cục quản lý hàng hải và cảng biển 1000 IL 

Ít-xra-en IL Cục đo đạc địa hình của Ít-xra-en 1001 I1 

Ít-xra-en IL Hải quân Ít-xra-en 1002 I2 

Gióc-đan JO Tổng công ty cảng biển Gióc-đan 1020 JO 

Kê-ni-a KE 
Cơ quan Cảng vụ Kenya thuộc Cục đo đạc 

địa hình của Kê-ni-a 
1030 KE 

Ki-ri-bát-xư KI Bộ Giao thông vận tải 1040 KI 

Lê-ba-non LB 
Bộ Công trình công cộng và giao thông vận 

tải 
1070 LB 

Li-bê-ria LR Bộ Đất đai, mỏ và năng lượng 1080 LR 

Li-bi LY Không biết 1090 LY 

Li-thu-a-nia LT Cục quản lý an toàn hàng hải Li-thu-a-nia 1100 LT 

Ma-đa-gát-ca MG Viện địa lý và thủy đạc quốc gia 1110 MG 

Ma-la-uy MW Cơ quan khảo sát thủy đạc 1120 MW 

Ma-la-uy MW Cục hàng hải 1121 M2 
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Tên 

quốc gia 

Mã 

Quốc gia 
Tên cơ quan 

Mã 

cơ quan 

Man-đi-vơ MV Sở Thông tin và hàng hải 1130 MV 

Quần đảo 

Mác-san 
MH Bộ Tài nguyên và phát triển 1150 MH 

Mô-ri-ta-ni MR Bộ Quốc phòng 1160 MR 

Liên bang 

Mi-crô-nê-

xi-a 

FM Không biết 1190 FM 

Mông-sơ-rát MS Cơ quan cảng vụ Mông-sơ-rát 1197 M3 

Na-mi-bi-a NA Bộ Công trình và giao thông vận tải 1230 NA 

Nau-ru NR Tổng công ty hóa học Nau-ru 1240 NR 

Ni-ca-ra-goa NI 
Tổng cục tài nguyên nước, Viện nghiên cứu 

lãnh thổ Ni-ca-ra-goa, Bộ Tổng thống 
1250 NI 

Ni-uê NU Phòng đo đạc địa hình và đất đai 1255 NU 

Pa-lao PW Văn phòng Bộ Nội vụ 1260 PW 

Pa-na-ma PA Cơ quan hàng hải Pa-na-ma 1270 PA 

Pa-ra-goay PY 
Bộ Tư lệnh Hải quân, lực lượng vũ trang 

quốc gia 
1280 PY 

Xanh Kít và 

Nê-vít 
KN 

Phòng hàng hải, cơ quan cảng vụ và hàng 

không Xanh  Kít-tôp-phơ 
1310 KN 

Xanh Lu-xi-

a 
LC 

Phòng hàng hải, cơ quan cảng vụ và hàng 

không Xanh Lu-xi-a 
1320 LC 

Xanh Vin-

xen và Grê-

na-din 

VC Bộ Giao thông và công trình 1330 VC 

Xa-moa WS 
Phòng hàng hải và vận tải biển – Bộ Giao 

thông vận tải 
1340 WS 

Sao Tô-mê 

và Prin-xi-pê 
ST Chưa biết 1350 ST 

Xê-nê-gan SN 
Cảng tự trị Đa-ca – Cục an toàn hàng hải Xê-

nê-gan 
1370 SN 

Xây-sen SC 
Đội tàu đo vẽ địa hình và thủy đạc của Xây-

sen 
1380 SC 

Xi-ê-ra Lê-

ôn 
SL 

Cơ quan cảng vụ Xi-ê-ra Lê-ôn, Cục hàng 

hải Xi-ê-ra Lê-ôn 
1390 SL 

Quần đảo 

Xô-lô-môn 
SB 

Văn phòng thủy đạc của quần đảo Xô-lô-

môn (SIHO) 
1410 SB 

Xô-ma-li SO Văn phòng thủy đạc Xô-ma-li 1420 SO 
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Tên 

quốc gia 

Mã 

Quốc gia 
Tên cơ quan 

Mã 

cơ quan 

Xu-đăng SD Cục Đo đạc địa hình 1430 SD 

Tan-da-ni-a TZ 

Bộ phận khảo sát thủy đạc, phòng khảo sát 

và thành lập bản đồ, Bộ phát triển đất đai, 

nhà ở và định cư. 

1440 TZ 

Tan-da-ni-a TZ Cơ quan cảng vụ Tan-da-ni-a (TPA) 1441 T1 

Quần đảo 

Cay-man 
KY Văn phòng Thống đốc 755 KY 

Tông-gô TG Phòng nghiên cứu, đại học Lôm 1450 TG 

Tô-ke-lau TK Không biết 1460 TK 

Quần đảo 

Túc & Cai-

cô 

TC Văn phòng thống đốc 1475 TC 

Tu-va-lu TV Bộ Lao động, công trình và giao thông 1480 TV 

U-gan-đa UG Ủy ban về quy chế giao thông vận tải 1485 UG 

Va-nu-a-tu VU Đơn vị thủy đạc Va-nu-a-tu 1500 VU 

Y-ê-men YE 
Cơ quan quản lý hàng hải, cơ quan cảng vụ 

Y-ê-men, Bộ Giao thông vận tải 
1520 YE 
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III. Các Tổ chức/pháp nhân khác 

Tên Cơ quan 
Mã  

Cơ quan 

A.F.D.J. R.A. Ga-la-ti 16203 3R 

Abris, Llc 36363 8T 

ADVETO Công nghệ tiên tiến AB 20316 4S 

AEMDR, Rousse, Bun-ga-ri 15163 3B 

Công ty TNHH nhà máy Aero Karta 16038 3Z 

AMEC 27242 6A 

Công ty liên hợp các tuyến thương mại Hoa Kỳ (ACL) 23130 5A 

Văn phòng Thông tin địa lý Bun-đéc-guy 7453 1D 

Ủy ban tư vấn Hiệp ước Nam Cực 1600 QM 

Công ty ARAMCO (Ả-Rập) 6682 1A 

Viện Nghiên cứu Bắc cực và Nam cực (AARI) - Cục giám 

sát khí tượng và môi trường Liên Bang Nga 
19018 4A 

Cảng Sao-tham-ton của Anh 44444 5S 

Công ty ATLAS ELEKTRONIK  36376 8E 

Bộ dữ liệu mẫu và tạm thời - Cục Thủy đạc Úc 32328 7U 

Cơ quan vận tải tối cao của Áo 7980 1S 

Cục Hàng hải và Hải dương học – Hải quân A-dắc-bai-dan 31354 7A 

Công ty hàng hải khu vực nội địa của I-ta-ly (ARNI) 10794 2A 

Cơ quan vận tải biển và đường thủy lưu vực sông của tiểu 

bang A-zo-vô-Don-sko-e  
14906 3A 

Công ty BaikalChart, Nga 19275 4B 

Công ty trách nhiệm hữu hạn BMT ARGOSS 3817 0M 

Công ty Dịch vụ tàu Bremer 24181 5B 

Viện Kỹ thuật thủy lực Liên bang, Karlsruhe 11051 2B 

Công ty C-Map 12083 2J 

Công ty C-Map Nga 20323 4Z 

Công ty C-Tech SRL, Ro-ma-ni-a 27499 6B 

Cảnh sát biển Ca-na-đa 7968 1G 

Cục nghiên cứu băng Ca-na-da (thuộc Cục Khí tượng 

Canada) 
20306 4I 

Công ty CARIS 7196 1C 

Trung tâm bản đồ Bờ biển và Đại dương/Trung tâm thủy văn 

chung/ Đại học New Hampshire 
20318 4U 

Trung tâm Sevzapgeoinform (SZGI) 32652 7S 

Kênh đào Mos-cô 7974 1M 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chart Pilot  11973 2G 
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Tên Cơ quan 
Mã  

Cơ quan 

Công ty trách nhiệm hữu hạn ChartCo 32298 7J 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chartworld 40092 9C 

Công ty trách nhiệm hữu hạn CherSoft  39578 9A 

Ủy ban Quốc tế về hàng hải vô tuyến 1620 QO 

Công ty Công nghệ Command & Control 15420 3C 

Côn ty TNHH ConcENC 44445 6E 

Công ty CRUP, Cờ-roat-ti-a 23644 5C 

CTC JSC 44446 2L 

Phòng Dịch vụ hàng hải/ Công ty liên hợp David Evans và 

Cộng sự 
42003 4D 

Sở giao thông vận tải Tây Úc 42007 8W 

Trung tâm phát triển công nghệ tàu và hệ thống giao thông 

vận tải, Đức 
15934 3E 

Nhóm công tác về thông tin địa lý dạng số 1640 QQ 

Công ty DMER, Zagreb 12055 2H 

Công ty e-MLX, Korea 12097 2X 

Trung tâm ENC, Đại học Quốc gia Đài Loan 7982 1U 

Viện Nghiên cứu hệ thống môi trường (ESRI) 20046 4E 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Euronav – Vương quốc Anh 11822 2E 

Ủy ban Cộng đồng châu Âu 1650 QR 

Hiệp hội các cảng chính châu Âu 1660 QS 

Nhóm chuyên gia ECDIS châu Âu 24418 5I 

Sở Thông tin địa lý miền Nam WSA Regensburg 20320 4W 

Liên đoàn Khảo sát Quốc tế 1680 QU 

Hải quân Phần Lan 16191 3F 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 1670 QT 

Lực lượng Công nghệ, Viện Hàng hải Đan Mạch 7967 1F 

Công ty FPAEMDR DRIIREST 16035 3D 

Công ty GEOMOD 20122 4G 

Cảng vụ của Thành phố cảng Le Havre 42013 4H 

Công ty tư vấn Guoy 27756 6C 

Cơ quan Cảng vụ Hăm-bớt 40865 9H 

Trường đại học Bremen (Khoa Hàng hải) 12061 2N 

Trường Đại học Hàng hải Wit-ma (MSCW) 28266 6W 

Văn phòng thủy đạc của Cục Hàng hải Sa-ra-wa 24422 5M 

Công ty liên hợp HYPACK. 16193 3H 

Công ty ICAN 16194 3I 
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Tên Cơ quan 
Mã  

Cơ quan 

Trung tâm dữ liệu IHO về dữ liệu độ sâu dạng số 1630 QP 

Công ty Công nghệ IIC 11308 2C 

Văn phòng thủy đạc quốc gia Ấn Độ - Miscellaneous 32321 7N 

Công ty hàng hải Innovative 12056 2I 

Ủy ban Liên chính phủ về Hải dương học 1850 XK 

Hiệp hội Trắc địa quốc tế 1700 QW 

Hiệp hội quốc tế về đào tạo Hàng hải 1710 QX 

Hiệp hội quốc tế về Báo hiệu Hàng hải (IALA) 1720 QY 

Hiệp hội Cảng biển quốc tế (IAPH) 1730 QZ 

Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) 1690 QV 

Ủy ban Bảo vệ cáp quốc tế (ICPC) 1750 XB 

Hiệp hội bản đồ quốc tế (ICA) 1740 XA 

Trung tâm Quốc tế về ENC (IC-ENC) 2030 IC 

Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) 1760 XC 

Ủy ban quốc tế về khám phá khoa học của Địa Trung Hải 1770 XD 

Hội đồng khoa học quốc tế (ICSU)  1780 XE 

Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) 1790 XF 

Hội Liên hợp địa lý quốc tế (IGU) 1800 XG 

Học viện Hàng hải quốc tế (IMA) 1820 XH 

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) 1830 XI 

Tổ chức Vệ tinh hàng hải quốc tế (IMSO)  1840 XJ 

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) 1860 XL 

Ủy ban tư vấn quốc tế về vô tuyến điện (IRCC)  1610 QN 

Hiệp hội quốc tế về Quang trắc và Viễn thám (ISPRS)  1870 XM 

Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) 1880 XN 

Liên đoàn quốc tế về Trắc địa và Địa lý (IUGG) 1890 XO 

Liên đoàn quốc tế về khảo sát và lập bản đồ (IUSM) 1900 XP 

Công ty cổ phần Geocentre-Consulting, Moscow 7987 1Z 

Công ty Kamvodput 12084 2K 

Công ty Công nghệ Kingway 7972 1K 

Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông đại dương L-3 35466 8A 

Thông tin đất đai – Cục thủy đạc Niu Di-lân  12099 2Z 

Công ty TNHH Laser-Scan 7973 1L 

Công ty Latincomp 32264 7L 

Công ty TNHH Maju Geohydro 42008 M8 

Viện nghiên cứu hàng hải Hà Lan - MARIN 12060 2M 

Công ty THNN địa lý hàng hải  42000 6D 
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Tên Cơ quan 
Mã  

Cơ quan 

Công ty Công nghệ Hàng hải  32320 7M 

Công ty Công nghệ Đại Tây Dương   20315 4R 

Công ty MeteoConsult 20311 4N 

Cơ quan hàng hải quốc gia của Cộng Hòa Séc 39624 9D 

Tập đoàn dữ liệu hàng hải quốc tế 7975 1N 

Công ty TNHH về ấn phẩm hàng hải  42010 5V 

Công ty cổ phần Navionics (Navionics S.p.A.) 7970 1I 

Tập dữ liệu mẫu và thử nghiệm của Navionics  7971 1J 

Công ty Navtor (Navtor AS) 28233 6N 

Công ty TNHH NAVTRON  24423 5N 

Tập đoàn Nobeltec 40883 9Z 

Công ty phần mềm Noorderzon  7985 1X 

Công ty Hàng hải  32655 7V 

Tập đoàn Khảo sát Đại dương  16200 3O 

Công ty OceanWise 42011 4O 

Công ty TNHH Hệ thống ngoài khơi  7976 1O 

Diễn đàn hàng hải quốc tế các công ty dầu khí  1910 XQ 

Công ty TNHH Tekhpromcomplect  20317 4T 

Trang web Hải đồ hàng hải miễn phí (OpenSeaMap.Org) 3878 0S 

Tổng cục quản lý nước - OVF 7969 1H 

Viện Địa lý và lịch sử Mỹ  1920 XR 

Cơ quan Kênh đào Panama  28243 6P 

Công ty PD Ports 42001 6G 

Ban Hàng hải và đường thủy Pechora  16201 3P 

Tập đoàn PETROBRAS 32323 7P 

Công ty TNHH Petroslav Hydroservice, Nga  32641 7H 

Tổng cục đường thủy nội địa Séc-bi  12063 2P 

Cảng vụ Antwerp (Cơ quan cảng vụ Antwerp theo Luật Công 

cộng)  
42012 8V 

Cơ quan cảng vụ Luân-đôn  7977 1P 

Cảng vụ Rot-tec-đam 12065 2R 

PRIMAR - Trung tâm điều phối ENC Châu Âu  2020 PM 

Cơ quan Công trình công cộng và Dịch vụ của Chính phủ 

Canada – Khu vực Thái Bình Dương  
16012 4P 

Công ty QUADRANT-ENC 12004 2Q 

Công ty Dịch vụ định vị chất lượng  7978 1Q 

Ủy ban Kỹ thuật vô tuyến cho dịch vụ Hàng hải  1930 XS 
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Tên Cơ quan 
Mã  

Cơ quan 

Tổng cục Vận tải biển Rhine (RSD) Basel  19532 4C 

Công ty Rijkswaterstaat 7979 1R 

Cơ quan vận tải đường sông (RTA), Ai Cập  24158 5E 

Công ty bảo đảm an toàn hàng hải, Argentina  24425 5P 

Tập đoàn quốc tế về ứng dụng khoa học  16204 3S 

Ủy ban khoa học về nghiên cứu Nam Cực  1940 XT 

Công ty TNHH giải pháp SeaZone  24168 5Z 

Công ty TNHH Seebyte  35980 8C 

Cơ quan Dịch vụ công Wallonia  42009 9W 

Công ty TNHH SevenCs  31868 7C 

Tập dữ liệu thử nghiệm của SHOM  20127 4L 

Công ty kỹ thuật phần mềm Giải pháp từ Silicon  40876 9S 

Tập đoàn thông tin  truyền thông Ssangyong  12079 2S 

Trung tâm sản xuất khu vực Tây Bắc Liên Bang Nga thuộc 

Trung tâm khảo sát địa lý và mỏ dầu "Sevzapgeoinform" 

(Nga) 

24427 5R 

Chi nhánh Bratislava, thuộc Doanh nghiệp quản lý nhà nước 

Slovak  
11565 2D 

Công ty kinh doanh và cung ứng TCarta Marine (Mỹ) 42005 6T 

Công ty TEC Asociados 24455 5T 

Công ty TNHH Ter-Team, Budapest 7986 1Y 

Tập đoàn Terra  32653 7T 

Công ty TNHH Terra  42006 2O 

Cơ quan sản xuất dữ liệu hàng hải của Terra  7710 1E 

Cục Lãnh hải cho đường thủy Sông E-ni-sây 42002 9E 

Cơ quan Dịch vụ Liên bang về Trắc địa và Bản đồ của Nga  32651 7R 

Hiệp hội thủy văn  1950 XU 

Cục Lãnh hải cho đường thủy sông Severnaya Dvina  42004 6S 

Cục Lãnh hải cho đường thủy sông Volga  12095 2V 

Cục Lãnh hải cho đường thủy Volga-Baltic  7983 1V 

Ban hàng hải và Đường thủy Volga-Don  16207 3V 

Công ty Hàng hải Transas  12093 2T 

Công ty kỹ thuật Tresco  40877 9T 

Hệ thống hàng hải Tresco  16205 3T 

Công ty TNHH Tridentnav Systems  16199 3N 

Phòng địa chất biển và đường bờ thuộc Cục Khảo sát Địa 

chất Hoa Kỳ (USGS) 
28542 6U 
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Tên Cơ quan 
Mã  

Cơ quan 

Cơ quan sản xuất tư nhân của UKHO 7981 1T 

Tập dữ liệu mẫu và dùng thử của UKHO  0 1B 

Công ty TNHH ULTRANS TM 12094 2U 

Hải quân Hoàng gia Anh (UKRN)  24430 5U 

Văn phòng Đại dương và Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1970 XW 

Dữ liệu điều kiện về Kênh đào - Liên đoàn kỹ sư quân đội 

Hoa Kỳ  
16206 3U 

VIA DONAU – Hiệp hội đường thủy Áo 12096 2W 

Công ty TNHH VietNav, Việt Nam 43456 6V 

Cơ quan đường thủy nội địa của Pháp (VNF) 20319 4V 

Cục quản lý vận tải biển và đường thủy liên bang – khu vực 

Tây Nam  
7984 1W 

Cục quản lý vận tải biển và đường thủy liên bang – Văn 

phòng vận tải biển và đường thủy Bremerhaven 
24203 5X 

Cục quản lý vận tải biển và đường thủy liên bang – Văn 

phòng vận tải biển và đường thủy Cu-xi-ha-ven 
24432 5W 

Trường Cảnh sát biển 16208 3W 

Cơ quan quản lý đường thủy và kênh đào 32656 7W 

Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) 1960 XV 
 
 
 
 
 
 
 




